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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Listening
	Listening for specific information
	Thông hiểu: Nghe chi tiết và làm sáng tỏ thông tin đúng sai
	
	3
	
	

	2
	Phonetics
	Sound
	Nhận biết: Phân biệt được cách phát âm động từ có đuôi –ed và các âm khác
	2
	
	
	

	
	
	Stress 
	Thông hiểu: Xác định được từ có dấu nhấn khác so với các từ còn lại
	
	2
	
	

	3
	Vocabulary
	Prepositions
	Nhận biết: Nhận ra giới từ đi kèm với động từ, tính từ hoặc danh từ
	4
	
	
	

	
	
	New words
	Thông hiểu: Hiểu được ý nghĩa của các từ và của câu
Vận dụng: Xác định được từ đồng nghĩa
	
	2
	2
	

	
	
	Word form
	Thông hiểu: Điền từ loại thích hợp vào chỗ trống
Vận dụng: Điền từ loại thích hợp vào chỗ trống (tính từ trái nghĩa, danh từ số ít, số nhiều, động từ chia thì)
	
	2
	3
	

	4
	Grammar
	Present perfect
	Nhận biết: Xác định được công thức thì chính xác
Thông hiểu: Phân biệt giữa “since” và “for”
Vận dụng: Xác định lỗi sai
Vận dụng cao: Sử dụng cấu trúc để viết câu có độ khó cao
	1
	1
	1
	1

	
	
	Simple past
	Thông hiều: Xác định được động từ chia thì phù hợp
Vận dụng: Xác định lỗi sai
	
	2
	1
	

	
	
	Past continuous
	Thông hiều: Xác định được thì của động từ trong cấu trúc
Vận dụng: Sử dụng cấu trúc để viết câu; xác định lỗi sai
Vận dụng cao: Sử dụng cấu trúc để viết câu có độ khó cao; Xác định được lỗi sai có độ khó cao
	
	2
	2
	2

	
	
	Gerund and to-infinitive
	Nhận biết: Nhận biết được hình thức động từ 
Vận dụng: Xác định được lỗi sai
	1
	
	1
	

	5
	Reading
	Cloze passage
	Nhận biết: Xác định được giới từ
Thông hiểu: Hiểu được ý nghĩa của các từ và của câu, xác định được từ loại, xác định được hình thức động từ, xác định được các liên từ
	2
	3
	
	

	
	
	Comprehen-sion passage
	Thông hiểu: Xác định được từ đồng nghĩa, giải thích, so sánh một số chi tiết của đoạn văn
Vận dụng: Làm sáng tỏ thông tin đúng hay sai
Vận dụng cao: Đọc và suy luận về một số chi tiết của đoạn văn
	
	3
	1
	1
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(đã ký)
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Nơi nhận:
+ BGH;
+ GV trong tổ;
+ Lưu hồ sơ CM.





